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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:            /KH-KHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Kiểm tra các đề tài, dự án khoa học và công nghệ  

cấp cơ sở thực hiện năm 2022 

  

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) xây dựng kế hoạch kiểm tra các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực 

hiện năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Đánh giá sự phù hợp của tiến độ thực tế và kế hoạch triển khai của đề tài, dự 

án KH&CN cấp cơ sở. 

- Kịp thời phát hiện và kiến nghị giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc 

phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở 

2. Yêu cầu: 

- Kiểm tra tiến độ, khối lượng thực tế với yêu cầu trong Quyết định phê duyệt 

và hợp đồng thực hiện đề tài, dự án KH&CN. 

- Kiến nghị đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 

hiện các nội dung của đề tài dự án cho phù hợp và hiệu quả. Kiến nghị đề xuất các 

nội dung về quản lý đề tài, dự án (nếu có). 

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Nội dung  

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung của đề tài, dự án KH&CN. 

- Kiểm tra quy mô, số lượng, khối lượng các nội dung đề tài, dự án KH&CN  

- Kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ đề tài, dự án KH&CN. 

2. Địa điểm  

Tại cơ quan chủ trì đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở hoặc tại các địa điểm thực 

hiện đề tài, dự án (có phụ lục kèm theo và theo Giấy mời tại thời điểm kiểm tra đề 

tài, dự án KH&CN). 

3. Thời gian: Dự kiến thời gian kiểm tra (Có biểu chi tiết kèm theo kế hoạch 

này). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên tham gia kiểm tra 

Thành phần Tổ kiểm tra gồm: Lãnh đạo Sở KH&CN, cán bộ chuyên quản của 

phòng Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ; cán bộ theo dõi tài 

chính của Sở, nhiệm vụ như sau: 

- Có trách nhiệm chủ động bố trí thời gian tham gia Tổ kiểm tra. 

- Có ý kiến về các nội dung, kết quả, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí thực 

hiện các đề tài, dự án. 

- Tổ trưởng Tổ kiểm tra tổng hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên Tổ kiểm tra 

và cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án. 

2. Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ 

- Trên cơ sở kế hoạch, liên hệ các thành viên Tổ kiểm tra và chuẩn bị các điều 

kiện làm việc phục vụ Tổ kiểm tra. 

- Cử cán bộ chuyên môn làm thư ký Tổ kiểm tra, ghi biên bản kiểm tra. 

3. Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án 

- Xây dựng báo cáo kết quả tiến độ thực hiện, bảng kê nội dung thanh toán 

tạm ứng (biểu mẫu đính kèm), kiến nghị đề xuất xử lý các khó khăn vướng mắc 

phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài, dự án KH&CN (nếu có) gửi về Phòng 

Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ 

(địa chỉ Email:khcsshtt@gmail.com).  

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu đề tài, dự án phục vụ Tổ kiểm tra. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 

2022. Yêu cầu các cá nhân và tổ chức liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, CS&SHTT. 

 

 

GiÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 



Phụ lục I 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KH&CN CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-KHCN ngày     /4/2022 của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang) 

 

 

STT 
Tên dự án 

Thời gian  

kiểm tra 

(tháng) 

Địa điểm kiểm tra 

(Cơ quan chủ trì; Địa 

điểm thực hiện) 
Thành phần 

1 

Dự án: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể 

“Ổi Quý Sơn” cho sản phẩm ổi tại xã Quý Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

4/2022 

Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Giang 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên  

2 

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng công trình, công 

tác quản lý, vận hành và đề xuất nâng cao hiệu 

quả đối với các công trình nước sinh hoạt tập 

trung tự chảy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Bắc Giang 

4/2022 

Ban Dân tộc tỉnh 

Mô hình tại huyện Sơn 

Động 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên  

3 

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống 

Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm tại huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

6/2022 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Mô hình nuôi giống Dúi 

mốc nhỏ sinh sản và 

thương phẩm tại xã Lục 

Sơn – Lục Nam 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

4 

Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải 

pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

các cơ sở chế biến sản phẩm thịt lợn trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang 

6/2022 

Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

5 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm 

nuôi lợn thương phẩm có bổ sung thảo dược tại 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

8/2022 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật Nông nghiệp huyện 

Hiệp Hoà 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 
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Mô hình nuôi lợn thương 

phẩm bổ sung thảo dược tại 

xã Hoàng An - Hiệp Hòa 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

6 

Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình 

nuôi cá thâm canh theo hướng an toàn sinh học 

tại Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc 

Giang 

7/2022 
Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Giang 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

7 

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm 

thẻ chân trắng thương phẩm tại huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

6/2021 

Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp huyện 

Việt Yên 

Mô hình nuôi tôm thẻ 

chân trắng tại xã Minh 

Đức - Việt Yên 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

8 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thử 

nghiệm cua đồng trong ao tại xã Xuân Phú, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

7/2022 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Yên Dũng 

Mô hình nuôi cua đồng tại 

xã Xuân Phú - Yên Dũng 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Doãn Hải Đông, Chuyên viên phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

9 

Dự án: Xây dựng mô hình thử nghiệm giống lúa 

BQ năng suất, chất lượng tại huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

6/2022 

Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 

huyện Lạng Giang 

Mô hình trồng giống lúa 

BQ tại xã Hương Lạc 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

10 

Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác 

động làm tăng năng suất, chất lượng trong sản 

xuất na tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
5/2021 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Lục Nam 

Mô hình áp dụng kỹ 

thuật sản xuất na tại xã 

Huyền Sơn - Lục Nam 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  
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12 

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô 

hình sản xuất tỏi theo hướng hữu cơ ở huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

11/2022 

Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Giang 

Mô hình trồng tỏi tại xã 

Quế Nham 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

13 

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống 

vịt HUBA tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Giang 

5/2022 

Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Giang 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

14 
Đề tài: Nghiên cứu bổ sung thành phần Sâm nam 

núi Dành vào sản phẩm cháo dinh dưỡng 
7/2022 

Trường Đại học Nông – 

Lâm Bắc Giang 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Doãn Hải Đông, Chuyên viên phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

15 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển mô hình 

thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông 

nghiệp tại tỉnh Bắc Giang 

6/2022 

Chi đoàn Thanh niên Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Mô hình khởi nghiệp  trồng 

nho tại huyện Tân Yên 

 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên  

16 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của 

Hội Nông dân tham gia tuyên truyền, vận động 

xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

5/2022 

Hội Nông dân tỉnh 

Mô hình tại huyện Yên 

Dũng 

 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

17 

Dự án: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 

dược liệu Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) theo 

một số tiêu chuẩn GACP-WHO tại khuôn viên 

4/2022 

HTX dược liệu Bổ Đà 

Mô hình cây Khôi tía tại 

chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 
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chùa Bồ Đà huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang – Việt Yên QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

18 

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng hạng chỉ số 

Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 

6/2022 
Sở Nội vụ 

 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

19 

Đề tài:  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng 

lực hoạt động của trường Chính trị tỉnh hướng tới 

đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính theo Nghị 

quyết Trung ương 6 (khoá XII) 

6/2022 Trường Chính trị tỉnh 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

20 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin 

trong xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm tại 

trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

7/2022 
Trường Đại học Nông – 

Lâm Bắc Giang 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Doãn Hải Đông, Chuyên viên phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

20 

Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tín dụng, 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

6/2022 
Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Bắc Giang 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Doãn Hải Đông, Chuyên viên phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở - Tổ viên  

21 

Dự án: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể 

“Măng tre Tây Yên Tử” dùng cho sản phẩm măng 

tre tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang 

8/2022 
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, huyện Sơn Động 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Doãn Hải Đông, Chuyên viên phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên  
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22 

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai 

đoạn 2022-2025 

6/2022 Ban Dân vận Tỉnh ủy 

1. Ông Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở – 

Tổ trưởng 

2. Ông Ngô Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng 

QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ viên  

23 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ 

mới, từng bước nâng cao chất lượng Báo Bắc 

Giang điện tử 

6/2022 Báo Bắc Giang 

1. Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc 

Sở – Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 

24 

Đề tài: Thực trạng và các giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác thi đua, khen thưởng các 

cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ 

các cấp tỉnh Bắc Giang  

6/2022 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Bắc Giang 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 

25 

Đề tài: Thiết kế hồ sơ học tập (portfolio) và tổ 

chức dạy học các chuyên đề môn Ngữ văn lớp 

10 trong Chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

6/2022 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 

26 

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
6/2022 

Sở Tư pháp 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở - Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 
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27 

Đề tài: Ứng dụng đào tạo trực tuyến (Elearning) 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập tại các 

cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang 

6/2022 

Trường Cao đẳng nghề 

công nghệ Việt – Hàn 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở - Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 

28 

Đề tài: Tổ chức hoạt động học tập tích cực 

nhằm phát triển phẩm chất, năng lực lịch sử cho 

học sinh trong dạy học Lịch sử lớp 12 chương 

trình giáo dục phổ thông mới 

6/2022 
Trường THPT Tân Yên 

Số 1 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên viên 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Lương Thanh Trang, Phó Chánh Văn 

phòng Sở – Tổ viên 

29 

Nghiên cứu giải pháp phân luồng học sinh Trung 

học phổ thông (THPT) thông qua định hướng 

nghề nghiệp và tour trải nghiệm việc làm tại tỉnh 

Bắc Giang 

6/2022 

Trường Cao đẳng Nghề 

công nghệ 

Việt-Hàn 

 

1. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám 

đốc Sở – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng 

phòng QLKHCNCS&SHTT – Tổ viên 

3. Bà Trần Thị Phượng, Kế toán Sở – Tổ 

viên  

 



Phụ lục II 

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-KHCN ngày     /      /2022 của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang) 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

 

Số:          /BC-CQCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng       năm 

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang 

 
1 Tên nhiệm vụ: 2. Ngày báo cáo 

3 Cơ quan chủ trì:  

4 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

5 Cơ quan chuyển giao công nghệ  

6 Thời gian thực hiện: từ tháng       năm         đến tháng       năm             

7 Tổng kinh phí thực hiện:           đồng 

Trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH tỉnh:             đồng 

 

8  Công việc thực hiện từ        đến kỳ báo cáo, so với kế hoạch đề ra  

 Kế hoạch 

1. 

2. 

Thực hiện 

1. 

2. 

 
9 Số lượng sản phẩm đã hoàn thành đến ngày báo cáo 

9.1 Các sản phẩm KHCN 

Số 

TT 

Tên sản 

phẩm 

Số lượng Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật chủ yếu, quy mô đạt 

được so với kế hoạch đề ra 

Ghi chú 
Kế hoạch Thực hiện 

1 Sản phẩm 1     

2 Sản phẩm 2     

… …     

9.2  Danh mục sản phẩm cụ thể nhiệm vụ tạo ra (định lượng được): 

Số 

TT 

Tên sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số lượng sản phẩm Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật chủ yếu so với 

kế hoạch đề ra 

Ghi 

chú Kế hoạch Thực hiện 

1 Sản phẩm 1      

2 Sản phẩm 2      

… …      

9.3  Danh mục tài sản cố định mua sắm bằng kinh phí của nhiệm vụ: 

Số 

TT 
Tên tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số lượng tài sản Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật chủ yếu so với 

kế hoạch đề ra 

Ghi 

chú Kế hoạch Thực hiện 

1 Tài sản 1      

2 Tài sản 2      

… …      
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9.4  Kết quả nhân rộng sản phẩm của nhiệm vụ: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm Đơn vị tính 

Số lượng  Ghi 

chú Quy mô theo dự án Kết quả nhân rộng 

1 Sản phẩm 1     

2 Sản phẩm 2     

… …     

10 Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong thời gian liên quan đến báo cáo) 

11 Kinh phí 

a, Kinh phí luỹ kế đã được cấp trước kỳ báo cáo: 

- Tổng kinh phí đã được cấp:                đồng 

- Tổng kinh phí đã sử dụng:                  đồng 

- Tổng kinh phí đã quyết toán:              đồng 

b, Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo: 

- Tổng kinh phí đã được cấp:                đồng 

- Tổng kinh phí đã sử dụng:                  đồng 

- Tổng kinh phí đã quyết toán:              đồng 

Cộng a và b ………….đồng 

12 Tình hình kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đến kỳ báo cáo: 

TT Nội dung 

Tổng số 

kinh phí 

đã sử 

dụng 

Chuyển 

giao công 

nghệ, đào 

tạo, tập 

huấn 

Nguyên 

vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng 

cơ bản 

Công 

lao 

động 

Chi 

khác 

 Tổng kinh phí        

1 Ngân sách SNKH        

2 Ngân sách địa phương        

3 Các nguồn vốn khác        

Các khoản chi lớn trong thời gian báo cáo: 

 
13 Những vấn đề tồn tại cần giải quyết 

14 Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới 

15 Kết luận và kiến nghị 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
(Họ tên, chữ ký) 

Thủ trưởng Cơ quan chủ trì nhiệm vụ 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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